
 

 

77 West Wacker Drive 
Suite 4600 

Chicago, Illinois 60601 
 

312-634-8100 

 
Chính sách nhân quyền 

 
Công ty Archer-Daniels-Midland ("Công ty" hoặc "ADM") cam kết tôn trọng nhân quyền phù hợp với Nguyên tắc 
Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về Kinh doanh và Nhân quyền (UNGP). Chính sách này xác định cam kết của 
chúng tôi, bao gồm các tiêu chuẩn mà chúng tôi áp dụng cho chính công ty mình và kỳ vọng ở các đối tác kinh 
doanh, cũng như cách chúng tôi triển khai cam kết này thông qua quy trình thẩm định dựa trên rủi ro. 

Giới thiệu 

Giới thiệu về chính sách này 

Chính sách này được đội ngũ phát triển bền vững của ADM xây dựng với sự phối hợp chặt chẽ cùng các lãnh đạo 
cấp cao chủ chốt trong các lĩnh vực kinh doanh, phòng ban liên quan và khu vực địa lý của chúng tôi, đồng thời 
bao gồm ý kiến đóng góp từ nhiều bên liên quan bên ngoài, bao gồm các tổ chức xã hội dân sự và các chuyên gia 
về nhân quyền. 

Chính sách này đã được Giám đốc điều hành xem xét và phê duyệt, đồng thời được Ủy ban Phát triển bền vững 
và Công nghệ của Hội đồng quản trị công ty thông qua.   

Chính sách này được xây dựng dựa trên và lấy cảm hứng từ các chính sách và tiêu chuẩn khác quy định các yêu 
cầu liên quan đối với ADM và các đối tác kinh doanh của chúng tôi, bao gồm Bộ Quy tắc Ứng xử, Kỳ vọng đối với 
Nhà cung cấp và Chính sách Bảo vệ Rừng, Đa dạng Sinh học và Cộng đồng. 

Đây là lần cập nhật thứ tư kể từ khi Chính sách gốc được ban hành vào năm 2014. Chúng tôi cam kết sẽ định kỳ 
xem xét và, khi cần thiết, cập nhật chính sách này. 

Giới thiệu về ADM 

ADM là một đơn vị thiết yếu quản lý và chế biến chuỗi cung ứng nông nghiệp toàn cầu, đảm bảo an ninh lương 
thực bằng cách kết nối nhu cầu địa phương với năng lực toàn cầu. Công ty cũng là nhà cung cấp hàng đầu về 
dinh dưỡng cho người và động vật, đồng thời là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực các sản phẩm chăm sóc sức khỏe 
và nâng cao chất lượng cuộc sống.  

Chúng tôi hợp tác với hàng nghìn nông dân trên khắp thế giới để mua hàng nông sản của họ và tận dụng mạng 
lưới thu mua, kho vận và sản xuất toàn cầu tích hợp của mình để chuyển đổi nhiều nguyên liệu thô đó thành 
một loạt các sản phẩm đa dạng phục vụ các ngành thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, nhiên liệu, cũng như các sản 
phẩm công nghiệp và tiêu dùng. 

Mục tiêu của ADM là khai thác sức mạnh của thiên nhiên để nâng cao chất lượng cuộc sống. Chính sách Nhân 
quyền của chúng tôi củng cố mục tiêu này bằng cách hướng dẫn hành vi ứng xử có trách nhiệm trên toàn bộ 
chuỗi giá trị của chúng tôi. 

Cam kết 

Cam kết của ADM trong việc tôn trọng nhân quyền được dẫn dắt bởi Nguyên tắc hướng dẫn của Liên hợp quốc 
về kinh doanh và nhân quyền (UNGP), trong đó nêu rõ trách nhiệm này cùng với nghĩa vụ của các quốc gia trong 
việc bảo vệ nhân quyền. Cách tiếp cận của chúng tôi cũng được định hướng bởi Mười Nguyên tắc của UN Global 
Compact và Hướng dẫn OECD-FAO về Chuỗi cung ứng nông nghiệp có trách nhiệm.  

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.adm.com/en-us/about-adm/our-company/code-of-conduct/
https://www.adm.com/en-us/procurement/potential-suppliers/
https://www.adm.com/en-us/procurement/potential-suppliers/
https://www.adm.com/en-us/sustainability/goals-and-programs/protecting-biodiversity-forests--communities/
https://unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2016/10/oecd-fao-guidance-for-responsible-agricultural-supply-chains_g1g63c3a/9789264251052-en.pdf
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Chúng tôi công nhận các quyền con người được nêu trong Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền của Liên Hợp 
Quốc và Tuyên bố của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về các Nguyên tắc và Quyền cơ bản tại nơi làm việc. 

Phạm vi 

Cam kết của chúng tôi bao gồm tất cả người lao động ADM (bao gồm tất cả nhân viên, cán bộ, giám đốc, người 
lao động hợp đồng và đại lý của ADM, các bộ phận và công ty liên kết của chúng tôi tại tất cả các quốc gia), các 
cá nhân trong toàn bộ chuỗi giá trị của chúng tôi, và những người trong cộng đồng nơi chúng tôi và các đối tác 
kinh doanh hoạt động.  

Chính sách của chúng tôi áp dụng cho công ty, bao gồm tất cả người lao động của ADM. Chúng tôi kỳ vọng các 
nhà cung cấp và đối tác kinh doanh tôn trọng nhân quyền bằng cách áp dụng các phương pháp tương tự như 
được nêu trong chính sách này, bao gồm cả việc đáp ứng các tiêu chuẩn về các vấn đề nhân quyền cốt lõi của 
chúng tôi. 

Tiêu chuẩn 

Khi áp dụng các tiêu chuẩn này, có thể phát sinh những tình huống mà pháp luật quốc gia và các tiêu chuẩn quốc 
tế về nhân quyền không cân chỉnh với nhau. Trong trường hợp có xung đột, chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp quốc 
gia và tìm cách tôn trọng các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế trong phạm vi khả thi.  

• Tự do lập hội và thương lượng tập thể – Chúng tôi tôn trọng quyền của nhân viên được tham gia, thành lập 
hoặc từ chối tham gia hoặc thành lập một tổ chức như công đoàn, mà không phải lo sợ bị trả thù, đe dọa hoặc 
quấy rối. Khi người lao động được đại diện bởi một công đoàn được pháp luật công nhận, chúng tôi khuyến 
khích thiết lập đối thoại mang tính xây dựng với các đại diện do người lao động tự do chọn. Trong trường hợp 
quyền tự do lập hội bị hạn chế bởi luật pháp, hoặc người lao động quyết định không chỉ định người đại diện, 
chúng tôi ủng hộ các phương thức tương tác thay thế, chẳng hạn như giao tiếp trực tiếp và cởi mở giữa người 
lao động và Quản lý. 

• Lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc – Chúng tôi nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, bao gồm lao 
động tù nhân không tự nguyện, lao động bị ràng buộc, lao động hợp đồng ràng buộc và bất kỳ hình thức nô lệ 
hiện đại hoặc buôn bán người nào trong các hoạt động và chuỗi cung ứng của chúng tôi. Các quyết định liên 
quan đến công việc phải dựa trên sự lựa chọn tự do và có thông tin đầy đủ. Các điều khoản và điều kiện lao 
động phải được thông báo khi tuyển dụng, và người lao động vẫn giữ quyền chấm dứt hợp đồng lao động của 
mình. Người lao động không bị yêu cầu trả bất kỳ khoản phí nào để đảm bảo hoặc duy trì việc làm của mình, và 
các điều kiện làm việc không được phép hạn chế quyền tự do di chuyển của họ thông qua các biện pháp như giữ 
lại giấy tờ tùy thân, tài sản cá nhân, tiền đặt cọc hoặc bất kỳ loại tài sản thế chấp bất hợp pháp nào. ADM không 
dung thứ việc sử dụng hình phạt thể xác, đe dọa bạo lực hoặc các hình thức lạm dụng khác đối với người lao 
động của mình.  

• Lao động trẻ em – Chúng tôi nghiêm cấm lao động trẻ em, được hiểu là các Công việc gây nguy hiểm cho Sức 
khỏe & An toàn hoặc đạo đức của trẻ em, Công việc cản trở việc học bắt buộc hoặc khi trẻ chưa đủ tuổi lao động 
theo quy định. Chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc liên quan của ILO, bao gồm Công ước ILO 138, có tính đến các 
luật và quy định địa phương. 

• Quấy rối và Phân biệt đối xử – Chúng tôi nỗ lực duy trì một môi trường làm việc an toàn, tôn trọng và hòa nhập, 
không có sự quấy rối, phân biệt đối xử và trả thù. Chúng tôi nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt đối xử trong Các 
hoạt động và chuỗi cung ứng của mình dựa trên chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, bản dạng giới, nguồn gốc 
quốc gia, quốc tịch, khuyết tật, tuổi tác, xu hướng tình dục, tình trạng hôn nhân hoặc bất kỳ Đặc tính nào được 

https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.ilo.org/topics-and-sectors/fundamental-principles-and-rights-work
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pháp luật bảo vệ. Những quy định cấm này cũng áp dụng cho các nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm cả người lao 
động nhập cư. Chúng tôi không dung thứ cho bất kỳ hành vi ứng xử không mong muốn nào (dù là tình dục hay 
phi tình dục) – dù bằng lời nói, hành động hay hình ảnh – có thể gây sợ hãi, xúc phạm, làm mất phẩm giá hoặc 
tạo ra môi trường công việc độc hại hoặc bị lạm dụng. 

• Điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh – Chúng tôi nỗ lực cung cấp một môi trường làm việc an toàn, lành 
mạnh và tuân thủ luật pháp cũng như quy định hiện hành về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Chúng tôi duy trì 
các hệ thống và quy trình được thiết kế để đảm bảo an toàn cho người lao động và bảo vệ họ khỏi các nguy cơ 
nghề nghiệp, quấy rối và lạm dụng.  

• Giờ làm việc, tiền lương và phúc lợi – Chúng tôi trả lương nhân viên theo tất cả các luật và Quy tắc địa phương 
hiện hành, bao gồm cả các Quy tắc liên quan đến mức lương tối thiểu và tiền làm thêm giờ. Giờ làm việc phải 
phù hợp với các yêu cầu pháp lý và mọi thỏa ước lao động tập thể áp dụng cho địa điểm lao động.  

• Quyền đối với đất đai – Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu/sử dụng đất và các quyền của cộng đồng bản địa 
cũng như cộng đồng địa phương, bao gồm cả quyền đưa ra hoặc từ chối đưa ra sự đồng thuận tự nguyện, trước 
và được thông tin đầy đủ (FPIC) đối với các hoạt động trên những vùng đất mà họ nắm giữ các quyền hợp pháp 
hoặc quyền theo tập quán. Chúng tôi mong các nhà cung cấp sẽ tuân thủ các nguyên tắc của FPIC trong hoạt 
động và giao dịch kinh doanh. 

• Nước – Chúng tôi tôn trọng quyền tiếp cận nước uống an toàn và sạch, vệ sinh trong các hoạt động và chuỗi 
cung ứng của mình, và thừa nhận Nghị quyết của Liên Hợp Quốc về Quyền Con người đối với Nước. 

Người bảo vệ nhân quyền 

ADM không dung túng cho các hành vi đe dọa, tấn công hoặc trả đũa đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào 
nêu lên các mối quan ngại về nhân quyền một cách thiện chí, đồng thời nỗ lực bảo vệ những người tố giác và 
người khiếu nại về nhân quyền. Chúng tôi cũng tin rằng việc đối thoại cởi mở và liên tục với những người bảo vệ 
nhân quyền, người phát ngôn cộng đồng và các bên liên quan khác là tối quan trọng để định hướng và củng cố 
các Chương trình. 

Triển khai 

Phương pháp tiếp cận 

ADM áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro đối với việc thẩm định trách nhiệm nhân quyền nhằm xác 
định, phòng ngừa, giảm thiểu và giải trình về cách thức giải quyết các tác động bất lợi trong toàn bộ chuỗi giá trị 
của mình. Phương pháp tiếp cận của chúng tôi được củng cố bởi nỗ lực tích hợp nhân quyền vào các hoạt động 
của chính chúng tôi và của các đối tác kinh doanh, đồng thời được định hướng bởi sự tham gia liên tục của các 
bên liên quan, bao gồm cả các bên bị ảnh hưởng. Chúng tôi đánh giá hiệu quả của cách tiếp cận của mình, và 
nhóm phát triển bền vững định kỳ thông báo tiến trình cho Ủy ban Phát triển bền vững và công nghệ của Hội 
đồng quản trị, đồng thời công bố báo cáo phát triển bền vững hằng năm, có sẵn tại adm.com. Chúng tôi luôn nỗ 
lực cải tiến liên tục, vận dụng các kiến thức thu được từ hoạt động của mình để hoàn thiện và nâng cao các 
chính sách, tiêu chuẩn và việc triển khai chúng. 

Quản lý và quản trị 

Nhóm phát triển bền vững, dưới sự lãnh đạo của Giám đốc Phát triển Bền vững, chịu trách nhiệm về chính sách 
và hỗ trợ triển khai chính sách đó bằng cách phối hợp với các phòng ban liên quan, bao gồm Các hoạt động, 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/479/35/PDF/N0947935.pdf?OpenElement
https://www.adm.com/


 

 

77 West Wacker Drive 
Suite 4600 

Chicago, Illinois 60601 
 

312-634-8100 

 
Chuỗi cung ứng và Mua sắm, Nguồn nguyên liệu, Sức khỏe và An toàn Môi trường, Tuân thủ và Pháp lý, để đánh 
giá rủi ro, xác định và thực hiện các hành động có mục tiêu và đo lường được nhằm giải quyết các rủi ro đó, 
đồng thời cung cấp quản trị và giám sát. 

Ủy ban Phát triển Bền vững và Công nghệ của Hội đồng quản trị giám sát các mục tiêu, mục đích, chiến lược và 
hoạt động của Công ty liên quan đến phát triển bền vững, bao gồm cả nhân quyền. Giám đốc Phát triển bền 
vững, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Hoạt động toàn cầu và Giám đốc Công nghệ của Công ty thường xuyên 
tham dự các cuộc họp ủy ban với tư cách là đại diện ban quản lý. Hội đồng điều hành của ADM, cơ quan chiến 
lược và điều hành cao nhất của Công ty, giám sát chặt chẽ các nỗ lực về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) của 
Công ty và xem xét chuyên sâu các vấn đề bền vững.  

Thẩm định trong thực tiễn 

Là một nhà quản lý và chế biến chuỗi cung ứng nông nghiệp toàn cầu chủ chốt, chương trình thẩm định của 
chúng tôi bao quát nhiều loại hàng hóa và nguyên liệu trong toàn bộ chuỗi giá trị toàn cầu. Mặc dù phần nào còn 
phụ thuộc vào các đối tác kinh doanh, chính quyền địa phương và các bên liên quan khác, chúng tôi tôn trọng 
quyền con người và cam kết thực hiện các bước sau: 

• Lồng ghép nhân quyền – ADM đặt mục tiêu lồng ghép nhân quyền vào các hoạt động cùng đồng nghiệp và đối 
tác kinh doanh, bao gồm các hình thức như: áp dụng phương pháp tiếp cận liên chức năng trên khắp các đơn vị 
kinh doanh, phòng ban và khu vực địa lý để thực hiện thẩm định; nâng cao nhận thức, ví dụ bằng cách cung cấp 
chính sách này và các tài liệu liên quan khác bằng nhiều ngôn ngữ trên trang web của chúng tôi; và tổ chức đào 
tạo cho những người đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện.  

• Xác định và ưu tiên các tác động bất lợi tiềm tàng và thực tế - ADM thường xuyên đánh giá các hoạt động và 
chuỗi cung ứng của mình nhằm xác định và ưu tiên các tác động bất lợi tiềm tàng và thực tế đối với nhân quyền. 
Chúng tôi áp dụng phương pháp đánh giá rủi ro trọng yếu, dựa trên mức độ nghiêm trọng và khả năng xảy ra, để 
xác định và ưu tiên các vấn đề nhân quyền quan trọng nhất của mình.  

• Hành động giải quyết các tác động bất lợi tiềm tàng và thực tế - ADM thực hiện các biện pháp thích hợp để giải 
quyết các tác động bất lợi. Cách tiếp cận của chúng tôi dựa trên các kỳ vọng được đề ra trong Các Nguyên tắc 
Hướng dẫn của Liên Hợp Quốc (UNGP), bao gồm cả mức độ liên đới của chúng tôi đối với các tác động, và có thể 
bao gồm các hành động sau: Khả năng truy xuất nguồn gốc của các chuỗi cung ứng hàng hóa phức tạp; quy trình 
chính thức để quản lý các trường hợp nhà cung cấp không tuân thủ; sử dụng các chương trình chứng nhận của 
bên thứ ba uy tín; xây dựng năng lực cho các nhà cung cấp tại các khu vực có rủi ro cao; các chương trình đánh 
giá của bên thứ ba để giải quyết các vấn đề tại các địa điểm và đối tác kinh doanh cụ thể; và hành động hợp tác 
với các đồng nghiệp, đối tác kinh doanh và các bên liên quan.  

• Đo lường và Truyền đạt Tiến độ – Chúng tôi đo lường tiến độ của các chương trình để đánh giá hiệu suất và xác 
định những thay đổi trong cách tiếp cận và hoạt động của mình. Chúng tôi cung cấp thêm thông tin chi tiết về 
cách tiếp cận và tiến độ đáp ứng chính sách của mình thông qua trang web về Quyền Con Người của ADM, trang 
này cũng bao gồm các chính sách và báo cáo liên quan. ADM cũng duy trì một Nhật ký Khiếu nại và Giải quyết để 
thể hiện những mối quan ngại đã được nêu ra và tiến độ giải quyết chúng. 

• Khiếu nại và Biện pháp khắc phục – ADM tìm cách tạo điều kiện cho việc khắc phục và giải quyết các khiếu nại 
phù hợp với các trách nhiệm được nêu trong Nguyên tắc hướng dẫn của Liên hợp quốc về kinh doanh và nhân 
quyền (UNGP). Chúng tôi tiến hành điều tra mọi cáo buộc không tuân thủ các Chính sách của mình theo các Quy 
trình và thủ tục đã được thiết lập, xử lý từng trường hợp riêng biệt để Đảm bảo kết quả xử lý phù hợp.  

Các bên liên quan được khuyến khích liên hệ với Đường dây trợ giúp ADM Way khi có lo ngại rằng các cam kết 

https://www.adm.com/en-us/sustainability/sustainability-reports/managing-supplier-non-compliance-procedure/
https://www.adm.com/en-us/sustainability/human-rights/
https://www.adm.com/en-us/sustainability/grievances/
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/60481/index.html
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và chính sách của ADM, bao gồm cả về quyền con người, chưa được tuân thủ. ADM không dung thứ cho bất kỳ 
hành vi trả đũa nào đối với những ai đã báo cáo một cách thiện chí về hành vi sai trái có thể xảy ra. Nếu luật địa 
phương cho phép, các mối quan ngại có thể được báo cáo ẩn danh. ADM cũng có kênh 'Khiếu nại và Giải quyết' 
để nêu lên bất kỳ mối quan ngại nào và báo cáo các vấn đề được quy định trong Chính sách Bảo vệ Rừng, Đa 
dạng sinh học và Cộng đồng cũng như Chính sách Nhân quyền của chúng tôi, có thể gửi đến: 
responsibility@adm.com. 

• Sự tham gia của các bên liên quan – Chúng tôi thường xuyên tương tác với những người nắm giữ quyền, bao 
gồm cộng đồng và người lao động, cũng như các bên liên quan khác như các chuyên gia về lĩnh vực và các tổ 
chức xã hội dân sự để xây dựng cách tiếp cận về quyền con người và các hoạt động, vấn đề cụ thể của chúng tôi.   
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